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	ĐỀ CƯƠNG ÔN GIỮA KỲ I

                          NĂM HỌC 2022- 2023



1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

- Trình bày hoàn cảnh, nội dung cuộc cải cách Duy Tân của Nhật Bản.

- Nêu được quá trình chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa của Nhật Bản vào đầu thế kỉ XX.
- Trình bày phong trào dân tộc của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại.

- Nhận xét vai trò của Đảng Quốc đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ.

- Nêu được các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Thấy được tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 đối với nhân dân Trung Quốc.

-Đặc điểm phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi và chính sách bành trướng xâm lược của nhân dân Mĩ Latinh.

- Nguyên nhân, kết cục và tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất theo từng giai đoạn. Thấy được vai trò to lớn của nhà nước Xô viết trong cuộc chiến chống Đức và phe Liên minh.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

- Rèn luyện kỹ năng học kiến thức : các cấp độ tái hiện, thông hiểu, nhận thức cấp độ thấp, cao: phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá sự kiện lịch sử.

-Hướng dẫn học sinh viết bài tự luận và đánh trắc nghiệm có hiệu quả.

2. NỘI DUNG

2.1. Các dạng câu hỏi định tính:
2.2. Các dạng câu hỏi định lượng:
2.3.Ma trận
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2.4. Câu hỏi và bài tập minh họa 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
Mức độ nhận biết

Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, quyền hành thực tế ở Nhật Bản nằm trong tay
A. Thiên Hoàng.




B. Tư sản.

C. Tướng quân.




D. Thủ tướng.

Câu 2. Cuộc cải cách Duy Tân Minh trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào?

 
A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao.

 B. Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao với Mĩ.

 
C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa- giáo dục.

 
D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao.

Câu 3. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã:
A. Duy trì nền quân chủ chuyên chế.     

B. Tiến hành những cải cách tiến bộ.

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây. 

D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

Câu 4. Đến giữa TK XIX, Ấn Độ là thuộc địa của Đế quốc nào?

A. Nga.





B. Anh.

C. Nhật.





D. Mĩ.

Câu 5. Ấn Độ trở thành đối tượng xâm lược của các nước phương Tây vì

A. có vị trí chiến lược quan trọng.

B. còn trong tình trạng lạc hậu về kinh tế, chính trị.

C. có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Á.

D. có nguồn nguyên liệu và nhân công dồi dào.

Câu 6. Đế quốc nào sau đây không xâu xé Trung Quốc cuối TK XIX?

A. Đức.

B. Mĩ.



C. Nga.

D. Pháp.

Câu 7. Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản.

B. Nông dân
.

C. Công nhân.
D. Tiểu tư sản.

Câu 8. (NB)Nội dung chính của học thuyết Mơn-rô (Mĩ) đối với Mĩ latinh là

A. “Người Mĩ thống trị châu Mĩ”.

B. “Châu Mĩ của người Mĩ”.

C. “Châu Mĩ của người châu Mĩ”.

D. “Cái gậy lớn”.

Câu 10. Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau là 

A. Hiệp ước và Đồng minh.

B. Hiệp ước và Phát xít.

C. Phát xít và Liên minh.


D. Liên minh và Hiệp ước.

Câu 11. Cuối thế kỉ XIX đầu XX, trong cuộc đua giành giật thuộc địa, Đức là kẻ hung hăng nhất vì :

A. có tiềm lực kinh tế và quân sự. 

B. có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.

C. có tiềm lực quân sự và ít thuộc địa nhất châu Âu.

D. có tiềm lực kinh tế và nhiều thuộc địa.






Mức độ thông hiểu

Câu 1. Những mâu thuẫn nào tồn tại trong lòng xã hội Trung Quốc khi bị các nước đế quốc xâm lược?


A. Tồn tại 2 mâu thuẩn: Nông dân >< đế quốc, nhân dân TQ >< phong kiến. 


B. Tồn tại 2 mâu thuẩn: Nhân dân TQ >< phong kiến, nông dân >< đế quốc.

C. Tồn tại 2 mâu thuẩn: Nông dân >< phong kiến, nhân dân TQ >< đế quốc.

D. Tồn tại 2 mâu thuẩn: Đế quốc>< phong kiến, địa chủ >< nông dân.

Câu 2. Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc đến châu Á như thế nào? 

A. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

B. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.

C. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh vì mục tiêu kinh tế.

D. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa. 

Câu 3. Nhân tố nào được xem là “chìa khóa vàng” của cuộc Duy tân ở Nhật Bản năm 1868?

A. Giáo dục.





B. Quân sự.

C. Kinh tế.





D. Chính trị.

Câu 4. Tính chất của cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868 là gì?

A. Cách mạng vô sản.



B. Cách mạng tư sản triệt để.

C. Chiến tranh đế quốc.



D. Cách mạng tư sản không triệt để.

Câu 5. Tính chất của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905)?
A. Chiến tranh giải phóng dân tộc.

B. Chiến tranh phong kiến.

C. Chiến tranh đế quốc.



D. Chiến tranh chính nghĩa.

Câu 6. Hình thức cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ là

A. gián tiếp.







B. trực tiếp.

C. giao toàn quyền cho người Ấn Độ.

D. kết hợp giữa nắm quyền cai trị và thông qua người Ấn Độ.

Câu 7. Đời sống của nhân dân Ấn Độ dưới chính sách thống trị của thực dân Anh là

A. một bộ phận nhỏ bị bần cùng và phá sản.

B. bị bần cùng, nghèo đói, mất ruộng đất.

C. bị ba tầng áp bức của đế quốc, tư sản và phong kiến.

D. đời sống ổn định, phát triển.

Câu 8. Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc, nhân dân Trung Quốc có hành động gì?

A. Đầu hàng đế quốc.  



B. Nổi dậy đấu tranh.  

C. Thỏa hiệp với đế quốc.


D. Lợi dụng đế quốc chống phong kiến.

Câu 9. Ý nào sau đây không đúng khi nói về mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh Hội?

A. Đánh đổ Mãn Thanh.





B. Khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc.

C. Bình đẳng ruộng đất cho dân cày.



D. Đánh đuổi Đế quốc xâm lược.

Câu 10. Đặc điểm nổi bật của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh trong thế kỷ XIX là

A. giành được thắng lợi, một loạt nước CH đã ra đời trong những năm 20 của thế kỷ XIX.

B. phong trào GPDT ở Mĩ Latinh chủ yếu do g/c quý tộc PK lãnh đạo.

C.toàn bộ Mĩ Latinh đã được giải phóng khỏi ách thống trị của CNTD.

 D.một số nước như Cuba, quần đảo Ăng-ti, Guy-a-na đã giành được độc lập.

Mức độ vận dụng
Câu 1. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối TK XIX – đầu TK XX?

A. Phong trào diễn ra rộng lớn, đoàn kết đấu tranh trong cả nước.

B. Hình thức đấu tranh phong phú nhưng chủ yếu là đấu tranh vũ trang.

C. Thu hút đông đảo nhân dân tham gia, gây tổn thất nặng nề cho các nước đế quốc.

D. Phong trào diễn ra đơn lẽ, chưa có sự thống nhất giữa các địa phương.

Câu 2. Vì sao cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, nhiều sĩ phu yêu nước Việt Nam lại đến Nhật Bản để tìm con đường cứu nước cho dân tộc mình?

A. Nhật Bản có cải cách Minh Trị và đánh thắng Nga trong chiến tranh Nga-Nhật(1904-1905).

B. Nhật Bản là nước đồng văn, đồng chủng.

C. Nhật Bản là nước đi tiên phong trong phong trào chống thực dân phương Tây.

D. Nhật Bản có quan hệ lâu đời với Việt Nam.

Câu 3. Nhận xét nào đúng về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc giữa TK XIX đầu TK XX?

A. Diễn ra sôi nổi,lôi kéo đông đảo lực lượng tham gia ,dưới nhiều hình thức.

B. Đông đảo lực lượng tham gia, dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang.

C. Diễn ra sôi nổi, nhằm mục tiêu đánh đổ đế quốc,dưới nhiều hình thức.

D. Đông đảo lực lượng tham gia,dưới nhiều hình thức nhằm giải phóng dân tộc.

Câu 4. Đảng Quốc Đại được thành lập có vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?

A. Đánh dấu giai đoạn mới trong phong trào giải phóng dân tộc, giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.

B. Tạo điều kiện phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ phát triển sang giai đoạn mới

C. Là chính đảng của giai cấp tư sản, có khả năng giải phóng dân tộc cho nhân dân Ấn Độ

D. Là đảng của giai cấp tư sản, có chủ trương giải phóng dân tộc đầu tiên ở Ấn Độ

Câu 5. Tình hình Ấn Độ đầu thế kỉ XVII có đặc điểm gì giống với các nước phương Đông khác?

A. Đứng trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

B. Đi theo con đường chủ nghĩa tư bản

C. Là thuộc địa của các nước phương Tây

D. Trở thành nước độc lập tiến lên chủ nghĩa tư bản

PHẦN 1: TỰ LUẬN

Câu 1: Vì sao cuối thế kỉ XIX, nước Nhật thoát khỏi số phận bị các nước phương Tây xâm lược, đô hộ? Bài học kinh nghiệm rút ra cho các nước trong thời gian này.

Câu 2: Bằng sự kiện lịch sử đã học về cách mạng Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hãy giải thích vì sao cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Nêu ý nghĩa của cuộc cách mạng này?

Câu 3: Trình bày các phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi. Trong các phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi, phong trào nào được đánh giá là nổi bật và có ý nghĩa nhất. Nêu tóm tắt diễn biến của phong trào đó?

Câu 4: Kết cục và tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai? Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt cho cuộc chiến tranh? Nêu vai trò của Liên Xô trong cuộc chiến tranh này?

Câu 5: Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La- tinh? Mĩ đã áp dụng những chính sách nào đối với nhân dân Mĩ La-tinh?
2.5. Đề minh họa 
	SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


	 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC  2022 -2023

                              Môn thi: Lịch sử 11
Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã làm gì?
          A. Duy trì nền quân chủ chuyên chế.     

          B. Tiến hành những cải cách tiến bộ.

          C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây. 

          D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

Câu 2. Mục đích của việc thực hiện chính sách nhượng bộ các tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ Ấn Độ của Anh là:
A. hợp pháp hóa chế độ đẳng cấp, biến quý tộc phong kiến thành tay sai.

B. xoa dịu phong trào đấu tranh chống thực dân Anh của các thế lực bản xứ.

C. lợi dụng các thế lực phong kiến Ấn Độ chống lại những hoạt động của tư sản Ấn Độ.

D. duy trì chế độ phong kiến Ấn Độ, lợi dụng việc tranh giành quyền lực giữa các thế lực để dễ cai trị.

Câu 3. Cuối thế kỉ XIX đầu XX, trong cuộc đua giành giật thuộc địa, Đức là kẻ hung hăng nhất vì sao?

A. có tiềm lực kinh tế và quân sự. 

B. có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.

C. có tiềm lực quân sự và ít thuộc địa nhất châu Âu.

D. có tiềm lực kinh tế và nhiều thuộc địa.






Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của Cách mạng Tân Hợi 1911 là?

A. Để chính quyền cách mạng rơi vào tay thế lực phong kiến quân phiệt.

B. Một số người lãnh đạo Đồng Minh hội chủ trương thương lượng,nhượng bộ, không kiên quyết.

C. Không giải quyết được vấn đề cơ bản của cách mạng là ruộng đất cho nông dân.

D. Không thực hiện được vấn đề giải phóng dân tộc vấn đề cơ bản của cuộc cách mạng.

Câu 5. Các công ti độc quyền đầu tiên ở Nhật ra đời trong các ngành kinh tế nào?
A. Công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.

B. Công nghiệp, ngoại thương, hàng hải

C. Nông nghiệp, công nghiệp, ngoại thương.

D. Nông nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.

Câu 6. Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu ý nghĩa gì?

A. bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.

B. thắng lợi toàn diện của CNXH. 

C. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

D. thất bại hoàn toàn của phe Liên minh.

Câu 7. Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản.

B. Nông dân
.

C. Công nhân.
D. Tiểu tư sản.

Câu 8. Điểm khác biệt trong phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với các nước khác ở châu Á là gì?

A. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa.




B. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp cải cách.


C. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp bạo động



D. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp kinh tế.

Câu 9. Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918 ), mang tính chất gì?

A. phi nghĩa thuộc về phe Liên minh.


B. phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.


C. chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa    


D. chính nghĩa về các nước thuộc địa.

Câu 10. Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc đến châu Á như thế nào?

A. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

B. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.

C. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh vì mục tiêu kinh tế.

D. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa. 

Câu 11.Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 – 1908) là?
A. phong trào dân chủ.



B. phong trào độc lập.

C. phong trào dân tộc.



D. phong trào dân sinh.

Câu 12. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 -1918 ) là gì?
 
A. Thái tử Áo - Hung bị ám sát.


B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa.


C. sự hiếu chiến của đế quốc Đức.


D. chính sách trung lập của Mĩ.

II. Tự luận ( 6 điểm)
Câu 1. Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt? Theo em, nhân tố “ chìa khoá” để đưa nước Nhật phát triển là gì?

Câu 2: Sau khi giành được độc lập, Mĩ đã đưa ra những chính sách gì đối với nhân dân Mĩ La-tinh? Mục đích của những chính sách đó?
Câu 3: Vì sao nói: Chủ nghĩa đế quốc là nguồn gốc gây ra Chiến tranh thế giới thứ nhất?
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